	
HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 1A6

	TUẦN HỌC THỨ 21
	
	Từ ngày 10/2/2025- Đến ngày 14/2/2025

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết
	Tiết
PPCT
	Môn học
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2

10/2
	Buổi sáng
	1
	61
	HĐTN
	
	

	
	
	2
	241
	Tiếng Việt
	Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay - Tiết 1
	Máy chiếu

	
	
	3
	242
	Tiếng Việt
	Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay - Tiết 2
	Máy chiếu

	
	
	4
	61
	Toán
	Bài 22: So sánh số có hai chữ số ( T1)
	Bộ đồ dùng

	
	Buổi chiều
	1
	
	TC T - TV
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tranh, MC

	
	
	2
	
	TC T - TV
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Bảng phụ

	
	
	3
	21
	Đạo đức 
	      Tự giác tham gia các HĐ ở trường
	Máy chiếu

	3

11/2
	Buổi sáng
	1
	243
	Tiếng Việt
	Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay - Tiết 3
	Máy chiếu

	
	
	2
	244
	Tiếng Việt
	Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay - Tiết 4
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	Bài 3: Mâm ngũ quả
	

	
	
	4
	245
	Tiếng Việt
	Luyện tập thực hành – T1/2
	Bộ đồ dùng

	
	Buổi chiều
	1
	
	Tiếng Anh
	UNIT 6 Activities
	

	
	
	2
	
	Âm nhạc
	ÔT đọc nhạc: Những người bạn của Đô-Rê- Mi
	

	
	
	3
	
	TC T- TV
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Bảng phụ

	4

12/2

	Buổi sáng
	1
	246
	Tiếng Việt
	Bài 2: Làm Anh - Tiết 1
	MC, BĐD

	
	
	2
	247
	Tiếng Việt
	Bài 2: Làm Anh - Tiết 2
	MC, BĐD

	
	
	3
	62
	Toán
	Bài 22: So sánh số có hai chữ số ( T2)
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	GDTC
	Các HĐ vận động phối hợp của cơ thể (T3)
	

	
	Buổi chiều
	1
	41
	TNXH
	Bài 17: Con vật quanh em - Tiết 3
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	TC T - TV
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tranh, MC

	
	
	3
	
	Tiếng Anh
	UNIT 6 Activities
	

	5

13/2
	Buổi sáng
	1
	248
	Tiếng Việt
	Bài 3: Cả nhà đi chơi núi - Tiết 1
	MC, BĐD

	
	
	2
	249
	Tiếng Việt
	Bài 3: Cả nhà đi chơi núi - Tiết 2
	MC, BĐD

	
	
	3
	
	TC ÂN
	Những người bạn của Đô-Rê- Mi
	

	
	
	4
	63
	Toán
	Bài 22: So sánh số có hai chữ số ( T3)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	TC T- TV
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Bảng phụ

	
	
	2
	62
	HĐTN
	     Sắp xếp nhà cửa gọn gàng đón Tết (T 1)
	Máy chiếu

	
	
	3
	42
	TNXH
	Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi - Tiết 1
	MC, B. phụ

	6

14/2
	Buổi sáng
	1
	250
	Tiếng Việt
	Bài 3: Cả nhà đi chơi núi - Tiết 3
	MC, BĐD

	
	
	2
	
	TC MT
	Vẽ động vật dưới nước
	

	
	
	3
	251
	Tiếng Việt
	Bài 3: Cả nhà đi chơi núi - Tiết 4
	MC, BĐD

	
	
	4
	
	GDTC
	Các HĐ vận động phối hợp của cơ thể (T4)
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	ĐSTV
	GT các cuốn sách thuộc CĐ, xem video
	

	
	
	2
	252
	Tiếng Việt
	Luyện tập thực hành – T2/2
	Bảng phụ

	
	
	3
	63
	HĐTN
	SHL: Kể những việc em đã làm để đón Tết. Phòng tránh TNTT do đuối nước
	Máy chiếu, phiếu khen

	KHỐI TRƯỞNG
	Số lượt sử dụng ĐD:   26 lượt
Giang Biên, ngày 4 tháng 2 năm 2025


                                 				GIÁO VIÊN                                          
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	TUẦN HỌC THỨ 22
	
	Từ ngày 17/2/2025- Đến ngày 21/2/2025

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết
	Tiết
PPCT
	Môn học
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2

17/2
	Buổi sáng
	1
	64
	HĐTN
	
	

	
	
	2
	253
	Tiếng Việt
	Bài 4: Quạt cho bà ngủ - Tiết 1
	Máy chiếu

	
	
	3
	254
	Tiếng Việt
	Bài 4: Quạt cho bà ngủ - Tiết 2
	Máy chiếu

	
	
	4
	64
	Toán
	Bài 23: Bảng các số từ 1 đến 100
	Bộ đồ dùng

	
	Buổi chiều
	1
	
	TC T - TV
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tranh, MC

	
	
	2
	
	TC T - TV
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Bảng phụ

	
	
	3
	22
	Đạo đức 
	Bài 19: Tự giác làm việc nhà
	Máy chiếu

	3

18/2
	Buổi sáng
	1
	255
	Tiếng Việt
	Bài 5: Bữa cơm gia đình - Tiết 1
	Máy chiếu

	
	
	2
	256
	Tiếng Việt
	Bài 5: Bữa cơm gia đình - Tiết 2
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	Bài 4: Góc mĩ thuật của em
	

	
	
	4
	257
	Tiếng Việt
	Luyện tập thực hành – T1/2
	Bộ đồ dùng

	
	Buổi chiều
	1
	
	Tiếng Anh
	UNIT 7 Numbers
	

	
	
	2
	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài Xúc xắc xúc xẻ
	

	
	
	3
	
	TC T- TV
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Bảng phụ

	4

19/2

	Buổi sáng
	1
	258
	Tiếng Việt
	Bài 5: Bữa cơm gia đình - Tiết 3
	MC, BĐD

	
	
	2
	259
	Tiếng Việt
	Bài 5: Bữa cơm gia đình - Tiết 4
	MC, BĐD

	
	
	3
	65
	Toán
	Bài 24: Luyện tập chung
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	GDTC
	Các HĐ vận động phối hợp của cơ thể (T5)
	

	
	Buổi chiều
	1
	43
	TNXH
	Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi - Tiết 2
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	TC T - TV
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tranh, MC

	
	
	3
	
	Tiếng Anh
	UNIT 7 Numbers
	

	5

20/2
	Buổi sáng
	1
	260
	Tiếng Việt
	Bài 6: Ngôi nhà - Tiết 1
	MC, BĐD

	
	
	2
	261
	Tiếng Việt
	Bài 6: Ngôi nhà - Tiết 2
	MC, BĐD

	
	
	3
	
	TC ÂN
	Ôn tập bài Xúc xắc xúc xẻ
	

	
	
	4
	66
	Toán
	Bài 24: Luyện tập chung
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	TC T- TV
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Bảng phụ

	
	
	2
	65
	HĐTN
	Sắp xếp nhà cửa gọn gàng đón Tết (T 2)
	Máy chiếu

	
	
	3
	44
	TNXH
	Ôn tập CĐThực vật và động vật - Tiết 1
	MC, B. phụ

	6

21/2
	Buổi sáng
	1
	262
	Tiếng Việt
	Ôn tập - Tiết 1
	MC, BĐD

	
	
	2
	
	TC MT
	Xem tranh các con vật
	

	
	
	3
	263
	Tiếng Việt
	Ôn tập - Tiết 2
	MC, BĐD

	
	
	4
	
	GDTC
	KT các tư thế VĐ của đầu, cổ, tay chân
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	ĐSTV
	GT và đọc sách “ Sống như anh ”
	

	
	
	2
	264
	Tiếng Việt
	Luyện tập thực hành – T2/2
	Bảng phụ

	
	
	3
	66
	HĐTN
	Kể về những việc em đã làm và cảm xúc khi t/g Hội chợ Xuân. PT TNTT do bỏng
	Máy chiếu, phiếu khen

	KHỐI TRƯỞNG
	Số lượt sử dụng ĐD:   26 lượt
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